
Phòng thi: 1

Giảng đường: SVĐ1_CS1

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901010189 Nguyễn Hoàng Phúc 02/08/2003 NH11A 01 ĐK

2 000002 1101010765 Lương Ngọc Anh 28/05/2005 TC11A 01

3 000003 1101010774 Phạm Hoàng Phương Anh 28/11/2004 TC11A 01

4 000004 1101010778 Dương Ngọc Ánh 02/09/2005 TC11A 01 HP

5 000005 1101011263 Nguyễn Việt Cường 13/09/2005 TC11A 01

6 000006 1101011391 Trần Hải Đăng 13/03/2005 TC11A 01

7 000007 1101010788 Nguyễn Tiến Đạt 29/05/2005 TC11A 01 HP

8 000008 1101011265 Nguyễn Thị Huyền Diệu 08/05/2005 TC11A 01

9 000009 1101010795 Nguyễn Việt Dũng 16/01/2005 TC11A 01

10 000010 1101010801 Vũ Thùy Dương 26/08/2005 TC11A 01

11 000011 1101010802 Đặng Khánh Duy 18/01/2005 TC11A 01

12 000012 1101010803 Nguyễn Phương Duy 05/12/2005 TC11A 01

13 000013 1101010806 Trần Thị Vân Giang 30/04/2005 TC11A 01

14 000014 1101010811 Đỗ Thị Thúy Hằng 12/01/2005 TC11A 01

15 000015 1101010812 Nguyễn Thu Hằng 10/10/2005 TC11A 01

16 000016 1101010816 Phạm Thị Hiền 07/01/2005 TC11A 01

17 000017 1101010817 Dư Quang Hiệp 29/10/2005 TC11A 01 ĐK

18 000018 1101010821 Bùi Việt Hoàng 29/11/2005 TC11A 01

19 000019 1101010822 Nguyễn Huy Hoàng 30/10/2005 TC11A 01

20 000020 1101010827 Nguyễn Thị Hoàng Hương 06/01/2005 TC11A 01

21 000021 1101010828 Phùng Thị Thu Hương 13/12/2005 TC11A 01

22 000022 1101010830 Nguyễn Quang Huy 14/08/2005 TC11A 01

23 000023 1101010831 Bùi Khánh Huyền 21/10/2005 TC11A 01

24 000024 1101010834 Nguyễn Thị Khánh Huyền 29/08/2005 TC11A 01
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1 000025 0810120493 Hoàng Văn Lâm 27/04/2002 NH8A 02

2 000026 1101010760 Nguyễn Ngọc An 05/11/2005 TC11A 02

3 000027 1101010835 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/01/2005 TC11A 02

4 000028 1101010837 Phạm Trung Khải 10/07/2005 TC11A 02

5 000029 1101010846 Đỗ Thị Hoàng Linh 29/04/2005 TC11A 02

6 000030 1101011382 Nguyễn Khánh Linh 17/02/2005 TC11A 02

7 000031 1101011332 Toàn Hoàng Bảo Linh 27/08/2005 TC11A 02

8 000032 1101010853 Lê Tuấn Long 13/11/2005 TC11A 02

9 000033 1101010174 Đỗ Phương Ly 03/01/2005 TC11A 02 HP

10 000034 1101010864 Đỗ Hằng Nga 03/11/2005 TC11A 02

11 000035 1101011293 Nguyễn Thị Hồng Ngân 17/07/2005 TC11A 02

12 000036 1101011304 Đặng Thị Phương Thảo 17/08/2005 TC11A 02

13 000037 1101010900 Đỗ Minh Thu 13/09/2005 TC11A 02 HP

14 000038 1101011305 Nguyễn Thanh Thu 27/01/2005 TC11A 02

15 000039 1101010280 Đỗ Hoài Thương 29/03/2005 TC11A 02

16 000040 1101011310 Đinh Quốc Toản 25/06/1997 TC11A 02 HP

17 000041 1101010903 Lương Quỳnh Trang 09/11/2005 TC11A 02 HP

18 000042 1101011314 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20/01/2005 TC11A 02

19 000043 1101021056 Nguyễn Thị Thu Trang 21/01/2005 TC11A 02

20 000044 1101010904 Phan Thị Huyền Trang 10/10/2005 TC11A 02

21 000045 1101010911 Đỗ Tường Vy 07/08/2005 TC11A 02

22 000046 1101010912 Nguyễn Kim Xuân 21/03/2005 TC11A 02

23 000047 1101011370 Đinh Thị Hải Yến 09/03/2004 TC11A 02
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1 000048 1001030549 Nguyễn Thị Mai Hậu 11/04/2004 QM10B 03

2 000049 1001030582 Nguyễn Khánh Huyền 26/10/2004 QM10B 03

3 000050 1001030642 Nguyễn Hoài Ngọc 09/11/2004 QM10B 03

4 000051 1001031326 Nguyễn Thị Tố Uyên 26/11/2004 QM10B 03

5 000052 0901030245 Hoàng Phương Anh 19/11/2002 QM11A 03

6 000053 1101030470 Lưu Thị Phương Anh 08/07/2005 QM11A 03

7 000054 1101031361 Ngô Thị Lan Anh 01/09/2005 QM11A 03

8 000055 1101031150 Nguyễn Tài Tuấn Anh 05/11/2005 QM11A 03

9 000056 1101030484 Phạm Tuấn Anh 14/07/2005 QM11A 03 HP

10 000057 1101030486 Phạm Việt Anh 24/11/2005 QM11A 03 HP

11 000058 1101031156 Trịnh Xuân Anh 18/08/2005 QM11A 03

12 000059 1101030494 Hoàng Thị Ngọc Ánh 04/03/2005 QM11A 03

13 000060 1101030501 Nguyễn Ngọc Bích 10/09/2005 QM11A 03 HP

14 000061 1101030503 Nguyễn Thị Thanh Bình 03/02/2005 QM11A 03

15 000062 1101031387 Dương Hải Đăng 20/12/2004 QM11A 03

16 000063 1101030340 Vũ Tiến Đạt 20/10/2005 QM11A 03

17 000064 1101031175 Hà Thị Thùy Duyên 30/07/2005 QM11A 03

18 000065 1101030532 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/11/2005 QM11A 03

19 000066 1101030533 Nguyễn Thu Giang 31/12/2005 QM11A 03

20 000067 1101031369 Nguyễn Hữu Hải 13/06/2005 QM11A 03

21 000068 1101030544 Lê Thị Thu Hiền 08/07/2005 QM11A 03

22 000069 1101031185 Nguyễn Thu Hiền 09/07/2005 QM11A 03

23 000070 1101030549 Quách Văn Hiệp 04/11/2005 QM11A 03

24 000071 1101030550 Trần Minh Hiếu 17/09/2005 QM11A 03

25 000072 1101030551 Nguyễn Phương Hoa 24/04/2005 QM11A 03

26 000073 1101031191 Lương Tiến Hoàng 14/01/2003 QM11A 03
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Phòng thi: 4
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1 000074 1001030600 Lưu Thị Khánh Linh 02/09/2004 QM10B 04

2 000075 1001031464 Nguyễn Hà Phương 06/08/2004 QM10B 04 HP

3 000076 1101030554 Hồ Thị Hồng 07/07/2005 QM11A 04

4 000077 1101030577 Đặng Ngọc Khánh 07/12/2005 QM11A 04

5 000078 1101030585 Lê Mai Lan 20/09/2005 QM11A 04

6 000079 1101030602 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/07/2005 QM11A 04 HP

7 000080 1101030604 Nguyễn Thùy Linh 22/10/2005 QM11A 04 HP

8 000081 1101030615 Trần Thị Diệu Ly 04/11/2005 QM11A 04

9 000082 1101030623 Vũ Thị Thanh Mai 01/04/2005 QM11A 04

10 000083 1101030636 Ngô Thị Ngọc Nga 09/01/2005 QM11A 04

11 000084 1101030650 Bùi Thảo Nguyên 09/10/2005 QM11A 04

12 000085 1101031220 Tạ Thị Hồng Nhung 16/08/2005 QM11A 04

13 000086 1101030670 Lê Minh Phương 04/08/2005 QM11A 04 HP

14 000087 1101030677 Nguyễn Anh Quân 04/08/2005 QM11A 04

15 000088 1101030679 Trần Đức Quân 22/08/2005 QM11A 04

16 000089 1101030693 Nguyễn Trọng Chiến Thắng 13/07/2005 QM11A 04

17 000090 1101030704 Trần Thị Thu Thảo 11/08/2005 QM11A 04

18 000091 1101030898 Nguyễn Đức Thịnh 18/11/2005 QM11A 04

19 000092 1101030715 Nguyễn Thị Thanh Trà 01/09/2005 QM11A 04

20 000093 1101030718 Bùi Thị Thùy Trang 06/08/2005 QM11A 04

21 000094 0901030960 Lê Thị Thanh Trúc 14/12/2003 QM11A 04 HP,ĐK

22 000095 1101030736 Đoàn Khánh Tùng 13/11/2005 QM11A 04

23 000096 1101030737 Lương Khánh Tùng 22/03/2005 QM11A 04

24 000097 1101030757 Lê Hải Yến 20/06/2005 QM11A 04

25 000098 0901030090 Nguyễn Thị Diệp Linh 10/05/2002 QM9A 04

26 000099 1001010752 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 10/08/2004 TC10B 04 HP,ĐK

27 000100 1001010754 Phạm Mai Quỳnh Anh 11/06/2004 TC10B 04
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